	Biểu số: 0204.N/BNV-CBCCVC
Ban hành theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 14 tháng 02 năm sau
	SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC 
Năm: 2019

	- Đơn vị báo cáo: (Trung tâm Y tế Q3; Bệnh viện Q3; Trung tâm Văn hóa-Thể thao Q3; Ngành giáo dục-đào tạo Q3).
- Đơn vị nhận báo cáo:
Phòng Nội vụ


Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Số lượng viên chức

	
	
	Tổng số
	Trong đó: nữ

	A
	B
	1
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	 Tổng số (số biên chế + HĐ 68)
	01
	
	

	1. Trong đó: Đảng viên
	02
	
	

	2. Chia theo dân tộc
	
	
	

	- Kinh
	03
	
	

	- Dân tộc thiểu số
	04
	
	

	3. Chia theo tôn giáo
	
	
	

	- Không tôn giáo
	05
	
	

	- Có theo tôn giáo
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	4. Chia theo nhóm tuổi
	
	
	

	- Từ 30 trở xuống
	07
	
	

	- Từ 31 đến 40
	08
	
	

	- Từ 41 đến 50
	09
	
	

	- Từ 51 đến 55
	10
	
	

	- Từ 56 đến 60
	11
	
	

	- Trên 60 tuổi
	12
	
	

	5. Chia theo chức danh nghề nghiệp viên chức (tương đương)
	
	
	

	- Hạng I
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	- Hạng II
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	- Hạng III
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	- Hạng IV
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	6. Chia theo trình độ đào tạo
	
	
	

	- Sơ cấp
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	- Trung cấp
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	- Cao đẳng
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	- Đại học
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	- Trên đại học
	21
	
	

	- Lý luận Chính trị
	22
	
	

	 + Sơ cấp
	
	
	

	 + Trung cấp
	
	
	

	 + Cao cấp
	
	
	

	 + Cử nhân
	
	
	

	 - Quản lý nhà nước 
	23
	
	

	 + Trung cấp
	
	
	

	 + Cao cấp
	
	
	

	 + Cử nhân
	
	
	

	 + Ngạch Chuyên viên
	
	
	


	
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	…….ngày... tháng...năm... 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Biểu số 0204.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức

1. Khái niệm, phương pháp tính
Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. (Điều 2 Luật viên chức năm 2010).

Số lượng viên chức là tổng số viên chức đang làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm 31/12.

2. Cách ghi biểu
Cột 1: Ghi tổng số lượng viên chức tương ứng với các dòng của cột A

Cột 2: Ghi số nữ viên chức tương ứng với các dòng của cột A

3. Nguồn số liệu
a) Ở Trung ương

- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập;

b) Ở địa phương

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp).
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